[bookmark: _Hlk14771334]ĐỐI XỨNG UNITA (A. unitary symmetry)
Tương tác giữa các hạt trong vật lý hạt, bao gồm cả hai hạt proton và nơtron tạo thành hạt nhân nguyên tử của tất cả các chất lẫn nhiều hạt mới được phát hiện trong các thí nghiệm trên các máy gia tốc năng lượng rất cao, đều có nhiều đặc điểm giống nhau được gọi là tính đối xứng của sự tương tác giữa các hạt.
Lý thuyết đối xứng của các hạt là một hướng nghiên cứu quan trọng của vật lý năng lượng cao. Hướng khoa học này đã xuất hiện từ những năm 30 thế kỷ trước khi các nhà vật lý trên thế giới bắt đầu nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân nhẹ và phát hiện ra hiện tượng sau đây: sau khi trừ đi thế năng tương tác tĩnh điện giữa hai proton thì năng lượng liên kết giữa hai proton, giữa hai nơtron cũng như giữa một proton và một nơtron luôn luôn bằng nhau. Tính chất đó của lực tương tác giữa các hệ proton và nơtron được gọi là tính chất độc lập điện tích, hai hạt proton và nơtron được gọi chung bằng một tên mới là nucleon, các hạt proton và nơtron được coi như là hai trạng thái khác nhau của cùng một hạt nucleon.
Mở rộng tính chất độc lập điện tích nói trên, các nhà vật lý hạt nhân đề ra khái niệm spin đồng vị và sử dụng lý thuyết biểu diễn nhóm để nghiên cứu về spin đồng vị của nucleon, cụ thể như sau. Các vectơ trạng thái của các hạt nucleon cũng như của tất cả các hạt barion và các hạt mezon đều thực hiện các biểu diễn bất khả quy của một nhóm đối xứng gọi là nhóm spin đồng vị SU(2) với ba vi tử Ti, i =1, 2, 3, thoả mãn các hệ thức giao hoán
	
	(1)


trong đó  là tensơ hoàn toàn phản đối xứng hạng ba với các thành phần khác không sau đây


Các hạt có các vectơ trạng thái thuộc về một biểu diễn bất khả quy của nhóm spin đồng vị tạo thành một đa tuyến spin đồng vị, chẳng hạn như hai hạt nucleon tạo thành một lưỡng tuyến, ba hạt pion  tạo thành một tam tuyến. Đối với mọi biểu diễn bất khả quy của nhóm spin đồng vị thì toán tử
	
	(2)


đều là bội số của toán tử đơn vị I
	
	(3)


Giá trị T được gọi là spin đồng vị của đa tuyến tương ứng. Chẳng hạn như spin đồng vị của lưỡng tuyến nucleon là 1/2, của tam tuyến pion là 1.
Vào những năm 50 của thế kỷ trước, nhờ có các máy gia tốc hạt năng lượng cao, các nhà vật lý hạt trên thế giới đã phát hiện thêm nhiều hạt mới ngoài các nucleon và các pion đã biết. Các hạt mới này được gọi là các hạt lạ và được đặc trưng bởi một số lượng tử nội tại gọi là số lạ S, khác với nucleon và pion có S = 0. M Gell – Mann và  Y Ne’eman đã đề xuất nhóm đối xứng mới SU(3) là sự mở rộng nhóm đối xứng spin đồng vị SU(2) và được gọi là nhóm đối xứng unita (ĐXU). Mỗi đa tuyến của nhóm ĐXU bao gồm nhiều đa tuyến của nhóm spin đồng vị với số lạ S có các giá trị khác nhau. Các hạt đã được biết vào thời điểm đó được sắp xếp thành các đa tuyến của nhóm đối xứng SU(3) như sau.
1. Bát tuyến barion gồm
- lưỡng tuyến spin đồng vị p,n với S = 0;
- đơn tuyến spin đồng vị  với S = -1;
- tam tuyến spin đồng vị với S = -1;
- lưỡng tuyến spin đồng vị , với S = -2;
1. Thập tuyến barion gồm
- tứ tuyến spin đồng vị  với S = 0;
- tam tuyến spin đồng vị với S = -1;
- lưỡng tuyến spin đồng vị ,với S = -2;
- đơn tuyến spin đồng vị với S = -3.
Vào thời điểm đó các nhà thực nghiệm đã quan sát được 9 hạt với S=0, S= -1, S= -2 trong thập tuyến nói trên, song chưa quan sát được đơn tuyến đồng vị  với S= -3. Đến năm 1964 thì các nhà thực nghiệm phát hiện được hạt  với S= -3. Phát hiện đó khẳng định rằng lý thuyết ĐXU của M Gell-Mann và Y Ne’eman là rất chính xác, mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiên cứu tính đối xứng của các hạt.
Trong khuôn khổ lý thuyết đối xứng unita SU(3) giới vật lý hạt đã tiên đoán và sau đó kiểm tra bằng thực nghiệm hàng loạt các hệ thức giữa các biên độ tán xạ của các hạt khác nhau. Dưới đây là một số hệ thức điển hình:
	









Chỉ hai năm sau khi M. Gell-Mann và Y. Ne’eman đề xuất ĐXU của các barion và các meson, năm 1964 M Gell-Mann và G Zweig lại đề xuất mô hình cấu tạo của các barion và các meson từ các hạt nhỏ bé hơn gọi là quark và phản quark là các phản hạt của các quark. Tất cả các hạt quark đều có số barion bằng 1/3 và có các điện tích bằng +2/3 và -1/3. Mọi hạt barion đều do ba hạt quark tạo thành, còn mọi hạt meson đều do một hạt quark và một phản quark tạo thành. Sự cấu tạo của tất cả các barion và meson từ các hạt quark và các phản quark hoàn toàn tương thích với ĐXU của các hạt barion và các hạt meson.
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